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Báo cáo Tổng kết
Ngành hàng Hồ tiêu năm 2015
I. Tổng quan thị trường Hồ tiêu thế giới năm 2015 
- Tổng quan chung: theo IPC, nhìn toàn cảnh năm 2015 toàn thế giới SX khoảng 410.000 tấn Hồ tiêu, trong đó các nước thuộc IPC đạt khoảng 357.500 tấn, SX toàn cầu tăng khoảng 50.000 tấn so với 2014, trong đó lượng XK ước đạt 293.000 tấn, cao hơn khoảng 15.000 tấn so với 2014;
- Tình hình sản xuất của các nước sản xuất Hồ tiêu chính:
· Ấn Độ: 
Năm 2015 SX Hồ tiêu của Ấn Độ phát triển mạnh do nông dân thấy có thu nhập tốt. Sản lượng tăng khoảng 28.000 tấn so 2014. Tuy nhiên tiêu dùng nội địa của Ấn Độ luôn cao, năm 2015 lại tăng hơn năm trước nên lượng xuất khẩu không tăng. Một lượng lớn Hồ tiêu đầu cơ được bán ra nhiều hơn năm trước nhưng chất lượng không tốt (được cho là nhiễm dầu) nên giá không hấp dẫn. Cuối 2015, Ấn Độ cũng bắt đầu vụ thu hoạch mới như Việt Nam nhưng được cho là mất mùa.
· Malaysia: 
Năm 2015 được coi là năm thành công của ngành Hồ tiêu Malaysia, sản lượng cao hơn 2014, đạt khoảng 22.500 tấn, tăng khoảng 2%, sản lượng XK khoảng 14.500 tấn, cao hơn khoảng 1.000 tấn so năm trước. Năm 2016, dự báo Malaysia sẽ SX đạt 24.500 tấn. Thị trường chủ yếu vẫn chỉ là Nhật Bản;
· Brazil: 
Sản lượng SX năm 2015 có tăng so 2014 nhưng không đáng kể. Tiêu dùng trong nước ổn định nên lượng XK đạt khoảng 36.000 tấn, cao hơn khoảng 2.000 tấn so 2014. Vụ thu hoạch 2016, dự kiến Brazil đạt sản lượng khoảng 43.000 tấn, cao hơn 2015 chỉ khoảng 2.000 tấn;

· Sri Lanka:
Lợi nhuận từ cây Hồ tiêu tốt cũng khiến ND Sri Lanka tăng mạnh diện tích vài năm trước. Năm 2015 do vậy sản lượng tăng gần gấp đôi 2014, đạt khoảng 27.000 tấn, XK khoảng 18.000 tấn, cao hơn 10.000 tấn so 2014. Tuy nhiên, năm 2016 Sri Lanka cũng bị ảnh hưởng nặng bởi El Nino sản lượng cũng sẽ khó cao như dự báo;

· Indonesia:
Sản lượng 2015 tăng khoảng 20.000 tấn so với 2014 trong đó XK cũng tăng mạnh, đạt khoảng 66.000 tấn, vượt xa dự kiến và cao hơn năm trước tới 31.268 tấn. Sản lượng tăng mạnh chủ yếu do vùng Lampung được mùa lớn. Một lượng lớn Hồ tiêu của Indonesia đã được nhập về Việt Nam. Tuy nhiên năm 2016 thời tiết hạn hán do Ei Dino khốc liệt hơn mọi năm nên các vườn cây không tốt như cùng kỳ năm trước, sản lượng dự báo sẽ giảm mạnh; 
- Tình hình giá cả thị trường thế giới 2015: 

Nhìn chung năm 2015 giá tiêu XK không có sự biến động lớn nhưng với cả tiêu đen và tiêu trắng giá đều tăng và cao hơn khoảng 20% so với 2014 ở tất cả các nước XK thuộc IPC (Bảng 1 và 2).
Bảng 1: Giá tiêu đen XK từ các nước SX-XK chính  từng quý năm 2015  

                                                                          ĐV:USD/tấn ASTA/Fob
	Nước XK
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV

	Ấn Ðộ
	9.590
	9.323
	9.881
	10.125

	Indonesia
	9.508
	9.323
	9.421
	9.133

	Malaysia
	10.678
	10.628
	9.890
	9.800

	Việt Nam
	9.197
	9.333
	9.351
	9.433

	Bình quân
	9.743
	9.652
	9.636
	9.623


Bảng 2: Giá tiêu XK từ các nước SX-XK chính từng tháng trong năm 2015
                                                                        Đơn vị: USD/tấn ASTA/Fob
	Tháng
	Giá bình quân Tiêu đen 
	Giá bình quân Tiêu trắng

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	6,514
	6,584
	7.633
	9.143
	9,422
	9,033
	10.157
	12.875

	2
	6,522
	6,749
	6.863
	9.203
	9,374
	9,167
	9.712
	12.586

	3
	7,007
	6,567
	6.664
	8.975
	9,522
	9,070
	9.464
	13.047

	4
	6,674
	6,437
	7.115
	9.013
	9,403
	9,086
	10.304
	13.080

	5
	6,846
	6,348
	7.684
	8.944
	9,605
	9,024
	10.330
	12.890

	6
	6,608
	6,237
	7.821
	9.201
	9,354
	8.982
	10.413
	13.353

	7
	6,412
	6,292
	8.995
	9.501
	9,129
	9,067
	11,412
	  13.690

	8
	6,355
	6,399
	9.407
	9.377
	8,900
	9,064
	12.461
	  13.759

	9
	6,576
	6,823
	9.726
	9.449
	9,221
	9,117
	12.806
	  13.546

	10
	6,491
	7,068
	9.770
	9.530
	9,165
	9,360
	13.023
	  14.096

	11
	6,438
	7,460
	9.866
	9.685
	9,017
	9,842
	12.008
	  13.980

	12
	6,422
	7,858
	9.666
	9.659
	8,941
	10,562
	13.649
	  13.863


Nguồn: IPC 
Cũng theo IPC, Thị trường hạt tiêu 2015 tăng trưởng tốt, lượng nhập năm 2015 tăng khoảng 10% so với năm 2014, đặc biệt là tiêu bột. Năm 2013-2014 trung bình khoảng trên 3.600 tấn/năm, năm 2015, 10 tháng đã đạt 3.316 tấn. Việt Nam cung cấp khoảng 33%, sau Indonesia chiếm 42%.
II. Tình hình phát triển của ngành Hồ tiêu Việt Nam năm 2015
1. Kết quả chung  

 Năm 2015 trong bối cảnh khó khăn về thời tiết và thương mại toàn cầu có thêm nhiều rào cản kỹ thuật mới, ngành Hồ tiêu Việt Nam vẫn nỗ lực và đã đạt được những thành công lớn cả về sản xuất và thương mại
· Sản lượng XK đạt 133.569 tấn, giảm 15% về lượng so với năm 2014.
· Tuy nhiên, giá trị kim ngạch lại đạt 1.276,2 triệu USD, tăng 5,4% so với 2014 và là năm đạt kim ngạch XK cao nhất từ trước tới nay.
Hồ tiêu Việt Nam vẫn giữ vững là ngành hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD. Đóng góp vào thành công của ngành công nghiệp Hồ tiêu 2015 là sự nỗ lực của nhiều phía trong đó đặc biệt là các doanh nghiệp XK, các nhà cung ứng và nông dân SX Hồ tiêu.
2.Tình hình sản xuất: 

- Về diện tích sản xuất 
Bảng 3: So sánh diện tích Hồ tiêu 2015 so với 2014 tại các tỉnh  trọng điểm 

	Tỉnh
	2014
	2015
	Số Diện tích thu hoạch tăng (Ha)

	
	Diện tích

trồng (ha)
	Diện tích

thu hoạch (ha)
	Diện tích

trồng (ha)
	Diện tích

thu hoạch (ha)
	

	Đăk Lăk
	16.075
	8.056
	18.474
	10.649
	2.593

	Đăk Nông
	13.896
	7.798
	14.000
	8.924*
	1.126

	Gia Lai
	13.104
	10.065
	14.975
	8.843
	-

	BR-VT
	9.262
	8.215
	9.265
	8.415
	200

	Bình Phước
	12.110
	9.021
	13.743
	12.092
	3.071

	Đồng Nai
	12.120
	8.383
	13.380
	10.730
	2.347

	Quảng Trị
	2.273
	1.787
	2.379
	1.840
	53

	Tổng công
	78.840
	53.325
	86.216
	61.493
	9.390


(Ghi chú: (*) Đăk Nông theo số liệu Q3/2015 

Nguồn: VPA tổng hợp từ BC các Sở NN-PTNT ) 
Tính đến hết năm 2015 diện tích Hồ tiêu cho thu hoạch của 7 tỉnh trồng tiêu lớn nhất nước đã tăng gần 10.000 ha so với năm 2014. Trừ có Gia Lai diện tích cho thu hoạch sụt giảm hơn 1.200 ha ở DT đang cho thu hoạch (chủ yếu do già cỗi), số tỉnh còn lại DTTH đều tăng mạnh, đặc biệt là Bình Phước, Đồng Nai và Gia Lai. 
- Về năng suất: Kết quả khảo sát của VPA cho thấy tuy diện tích tăng nhưng năng suất vụ 2015 không được như 2014 dẫn tới sản lượng vụ 2015 chỉ đạt 130.000 tấn, giảm gần 20.000 tấn so với năm 2014 trong đó sản lượng cao nhất vẫn là các địa phương:


- Gia Lai
khoảng 39.650 tấn;    
- Đồng Nai   khoảng
   23.600 tấn; 

- B.Phước 
-
  36.396 tấn; 

- Đăk Nông   -
   17.700 tấn

- Đak Lăk 
-
  31.100 tấn; 

- BR-VT 
- 
   15.500 tấn. 
- Về sản lượng: Tình hình SX Hồ tiêu trong năm 2015 ở các địa phương cũng cho thấy một số vấn đề có thể ảnh hưởng đến sản lượng không chỉ năm 2015 mà còn những năm tới:
+ Khoảng 50% diện tích Hồ tiêu đang thu hoạch ở các địa phương hiện là tiêu già đã khai thác trên 15 năm, tuy chủ vườn rất có kinh nghiệm SX, thâm canh tốt nhưng thời kỳ sung mãn đã hết nên năng suất, sản lượng không cao, vườn dễ bị sâu bệnh.
+ Hiện chỉ có khoảng 30% diện tích là vườn tiêu tơ 5-10 tuổi đang sung mãn, cho năng suất khá, đạt TB khoảng 3-5 tấn/ ha. Trong số này có nhiều vườn được đầu tư rất bài bản, chủ vườn nhiều kinh nghiệm trong SX theo hướng bền vững, tập trung đảm bảo chất lượng. Có những vườn cho năng suất tới 10 tấn/ha.  
+ Diện tích trồng mới chưa cho thu hoạch ước khoảng 20% trong đó khoảng trên 10% là trồng mới 2014-2015. Diện tích này chủ yếu là ở các huyện còn nhiều đất rừng. Đơn cử  Xã An Phú, Huyện Hớn Quản, Bình Phước trong năm 2015 đã tăng tới 35% diện tích so với 2013. Số diện tích này hầu hết đều được đầu tư bài bản từ chọn giống tới lưa chọn cây choái sống phù hợp, che lưới, làm bồn, mương rãnh thoát nước, tưới qua đường ống đúng kỹ thuật, hệ thống tưới, thoát nước rất tốt, tăng cường phân hữu cơ, hạn chế phân, thuốc hóa học v.v.). Diện tích này có thể sẽ đóng góp mạnh vào việc tăng sản lượng và chất lượng tiêu vụ 2017-2018, tuy nhiên, phần lớn số diện tích này lại nằm ở những vùng không chủ động được nguồn nước tưới nên gặp tình trạng hạn như hiện nay lại đang có nguy cơ rủi ro cao có thể mất trắng do cây bị chết vì nắng hạn.
- Về tổ chức SX: Năm 2015 là năm đã thấy rõ nhiều mô hình liên kết SX bắt đầu phát huy hiệu quả khi tình hình chất lượng Hồ tiêu nói chung đang khó kiểm soát. Các Câu lạc bộ, Hợp tác xã sản xuất Hồ tiêu giỏi, hình thành ở nhiều nơi, nhiều doanh nghiệp gắn bó với người sản xuất trong chuỗi sản xuất - thương mại mang lại hiệu quả kinh tế cao như Công ty Nedspice liên kết với nông dân trồng tiêu ở Bình Phước vừa hướng dẫn SX theo hướng an toàn vừa lien kết tiêu thụ đảm bảo quyền lợi tốt cả hai bên DN và người ND. Các công ty như Phúc Sinh, Simexco Đăk Lăk, KSS, Olam, Harris Freeman, Intimex v. v… ngoài việc đầu tư xây dựng các vùng SX riêng để chủ động nguồn nguyên liệu còn liên kết với nông dân thong qua các tổ chức của địa phương như Hội Hồ tiêu ở BR-VT, HH Hồ tiêu Chư Sê, Chư Pưh, Lộc Ninh, Đăk Song, Sơn Thành, Phú Quốc v.v để cùng xây dựng, quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ v.v. đã giúp Hồ tiêu ngày một nâng cao sức cạnh tranh trong nước và xuất khẩu.
3. Tình hình thương mại:

3.1 Tình hình thị trường trong nước:
 Diễn biến giá tiêu trong nước năm 2015 được cho là khó lường. Khác với diễn biến giá năm 2014 tăng dần từ đầu tới cuối năm, năm 2015 giá tăng đạt đỉnh điểm ở giữa năm sau đó giảm từ từ (Bảng 5). Năm 2015 cũng xuất hiện nhiều hơn các nhà đầu cơ trong nước trong khi nông dân vẫn có xu hướng găm trữ khiến DN XK khó khăn hơn trong các giao dịch xuất khẩu, lợi nhuận thu được mỏng hơn, rủi ro cao hơn do vừa phải đảm bảo thực hiện giá cả theo hợp đồng đã ký vừa phải chịu rủi ro về vấn đề vệ sinh ATTP. 
Bảng 5: Giá bán tiêu xô cổng trại các tháng trong năm 2015
(Đơn vị 1.000 đồng/kg)
	Năm 2015/Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Tiêu đen
	170
	155
	175
	175
	184
	200
	200
	193
	196
	180
	183
	173

	Cùng kỳ 2014
	149
	127
	125
	138
	148
	158
	185
	185
	190
	188
	195
	190

	2015 so 2014
	+21
	+28
	+50
	+37
	+36
	+42
	+15
	+ 8
	+ 6
	- 8
	-12
	-17

	Tỷ giá VND/1USD
	21.495
	21.369
	21.471
	21.623
	21.793
	21.835
	21.835
	22.500
	22.505
	22.405
	22.500
	22.530


(Nguồn: VPA tổng hợp) 
3.2 Tình hình xuất khẩu
· Giá hồ tiêu xuất khẩu các loại 
Bảng 6: Kết quả xuất khẩu Hồ tiêu năm 2015

	   
	Khối lượng
	Trị giá
	Đơn giá (USD/tấn)
	 

	Tháng
	T.số (tấn)
	So
T.trước
(%)
	so  c.kỳ
(%)
	T. số
(Tr.USD)
 
	So 
T.trước
(%)
	so  c.kỳ
(%)
	Tiêu.đen
	so  c.kỳ 
	Tiêu. trắng
	so  c.kỳ

	T1
	10.439
	129
	2,9
	99,4
	119
	44,7
	9.193
	2.641
	13.187
	3.811

	T2
	12.058
	-1,1
	-1,1
	108,5
	9,1
	16,3
	8.664
	1.983
	12.538
	2.666

	2 tháng
	22.497
	 
	-0,5
	208,0
	 
	28,4
	8.911
	2.284
	12.802
	3.135

	T3
	17.041
	41,3
	-34,0
	153,7
	41,7
	12,0
	8.580
	2.184
	12.227
	2.712

	3 tháng
	39.538
	 
	-20,1
	361,1
	 
	7,6
	8.722
	2.264
	12.500
	2.929

	T4
	16.376
	-0,4
	-35,7
	152,5
	-0,1
	-17,0
	8.803
	2.184
	12.740
	2.976

	4 tháng
	55.914
	 
	-25,9
	513,6
	 
	-1,1
	8.781
	2.185
	12.585
	2.980

	T5
	18.675
	14,04
	-11,3
	173,8
	14,,0
	8,7
	8.913
	110
	12.838
	98

	5 tháng
	74.589
	 
	-22,07
	687,5
	 
	2,4
	8.814
	2.077
	12.646
	3.023

	T6
	13.934
	-25,39
	-18,7
	135,5
	5,2
	45,2
	9.123
	1.334
	12.809
	2.562

	6 tháng
	88.522
	 
	-20,53
	822,9
	 
	3,3
	8.860
	1.975
	12.683
	2.966

	T7
	9.426
	-32,36
	-28,52
	94,56
	-30,2
	-17,2
	9.356
	1.020
	13.104
	1.636

	7 tháng
	97.948
	 
	-20,87
	917,49
	 
	0,69
	8.904
	1.866
	12.743
	2.830

	T8
	6.927
	-26,6
	-23,8
	69,55
	-26,5
	-18,0
	9.338
	321
	13.255
	925

	8 tháng
	104.875
	 
	-21,7
	987,04
	 
	-0, 04
	8.931
	1.760
	12.792
	2.704

	T9
	7.495
	8
	4,6
	76,41
	9,8
	13,0
	9.361
	471
	13.474
	1.075

	9 tháng
	112.370
	 
	-22,2
	1.063,44
	 
	-0,01
	8.958
	1.704
	12.863
	2.591

	T10
	7.059
	-6
	25
	72,83
	4,7
	39,8
	9.404
	847
	13.484
	645

	10 tháng
	119.789
	
	-18,2
	1.135,27
	
	1,7
	8.981
	1.677
	12.923
	2.511

	T11
	5.638
	-6,8
	22,7
	67,58
	-7,2
	36,8
	9.672
	1.103
	13.506
	426

	11 tháng
	126.327
	
	-16,6
	1.203,85
	
	3,25
	9.017
	1.669
	12.958
	2.426

	T12
	7.557
	11,5
	
	72,35
	0,7
	
	9.055
	-657
	13.132
	-374

	12 tháng
	133.569
	
	-1,5
	1.276,2
	
	5,4
	9.015
	1.620
	12.967
	2.320


Kết quả Bảng 6 cho thấy cao điểm XK Hồ tiêu năm 2015 là các tháng 3,4, 5, ngay sau vụ thu hoạch Hồ tiêu. Lượng xuất thời gian này chiếm tới gần 40% tổng lượng XK cả năm. Tuy nhiên, Biểu đồ 6 cho thấy càng về cuối năm  giá  lại càng tăng nên tuy lượng xuất ít hơn nhưng giá trị lại tốt hơn với cả tiêu đen và tiêu trắng.
Bảng 5 và Biểu đồ 6-7: giá tiêu đen, tiêu trắng các tháng trong năm cũng cho thấy năm 2015 là năm giá tiêu các loại có giá cao nhất từ trước tới nay, Giá TB tiêu đen đạt 9.121 USD, cao hơn so với giá tiêu đen TB năm 2014 khoảng 40%. Giá tiêu trắng cũng theo đà tăng liên tục từ 2013, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2015 giá TB tiêu trắng chênh với giá TB 2014 gần 2.000 USD/tấn, cao hơn khoảng 17,3%. Điều này cũng cho thấy nhu cầu gia vị hạt tiêu của thế giới vẫn cao hơn nhu cầu.   

Biểu đồ 6: Diễn biến giá tiêu đen XK 2015 
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Biểu đồ 7: Diễn biến giá tiêu trắng XK năm 2015 
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· Thị trường nhập khẩu:

Năm 2015 đã có 95 quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu tiêu của VN, trong đó 10 quốc gia hàng đầu chiếm tới 66 % tổng lượng NK: 

- Châu Á chiếm 43,0% tổng số, trong đó các Vương quốc Ả Rập, Singapore, Ấn Độ và Korea chiếm 62 % thị phần. 

- Châu Âu chiếm 28,14% tổng số, trong đó Đức, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha và Nga chiếm 61,19% thị phần. 

- Châu Mỹ chiếm 22,08% tổng số, trong đó chủ yếu là Mỹ chiếm tới 91,42% thị phần. 
- Châu Phi chiếm 6,78% tổng số, trong đó chủ yếu là Ai Cập chiếm tới 48,47% thị phần. 

Số liệu Bảng 8 cũng cho thấy thị trường Châu Âu năm 2015 có Hồi phục nhưng vẫn chưa bằng năm 2013. Chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu mới khắt khe hơn của Châu Âu được cho là nguyên nhân chính dẫn đế việc suy giảm ở thị trường này. Điều đó cũng cho thấy nếu Hồ tiêu VN kiểm soát được tốt chất lượng thì tiềm năng thị trường vẫn còn rất tốt, giá trị kim ngạch đem lại cũng sẽ rất khả quan bởi giá Hồ tiêu nhập khẩu vào các nước Châu Âu luôn cao. 
Thị trường Châu Á vốn luôn chiếm thị phần lớn nhất nhưng cũng vẫn đang chưa hồi phục được như 2013, trong đó suy giảm mạnh nhất là NK vào Singapore. Nguyên nhân được cho là các nhiều nhà đầu cơ mặt hàng gia vị đã thay đổi chiến lược kinh doanh hoặc bị thua lỗ.
Bảng 8: So sánh sản lượng Hồ tiêu XK của VN qua các thị trường thế giới 2013-2015
	Stt
	Thị trường
	2013
	%
	2014
	%
	2015
	%

	1
	Châu Mỹ
	28,065
	20.89
	34,349
	21.96
	29,496
	22.08

	2
	Châu Âu
	47,745
	35.53
	41,179
	26.33
	37,589
	28.14

	3
	Châu Á
	49,098
	36.54
	71,131
	45.48
	57,433
	43.00

	4
	Châu Phi
	9,455
	7.04
	9,737
	6.23
	9,051
	6.78

	
	Tổng
	134,363
	100
	156,396
	100
	133,569
	100


· Thị trường tiêu đen và tiêu trắng xay 

Các mặt hàng tiêu đen và trắng xay, nghiền luôn là sản phẩm rất tiềm năng bởi giá trị gia tăng và nhu cầu thị trường cao, tuy nhiên việc tiếp cận thị trường không dễ. Năm 2015, do có sẵn khách hàng truyền thống, một số DN, đăc biệt là DN FDI đã đẩy mạnh XK tiêu chế biến, đăc biệt là tiêu trắng, tiêu xay bột…Theo số liệu của TT Thông tin Thương mại toàn cầu (GTI) Tổng khối lượng tiêu xay VN xuất đi đạt 14.664 tấn chiếm 13,05% thị phần thế giới. Tuy nhiên, sản lượng tiêu chế biến năm 2015 vẫn còn hạn chế so với tiềm năng, nhiều DN đã đầu tư nhà máy chề biến nhưng vẫn chưa sử dụng hết công suất. Thời gian tới, các DN cần tập trung hơn vào phân khúc sản phẩm này để đem lại giá trị gia tăng nhiều hơn cho các DN XK.
Bảng 9 : Xuất khẩu tiêu xay nghiền các loại của VN năm 2015

	Loại tiêu xay
	Số lượng

(tấn)
	Giá trị

(triệu USD)
	Giá XK bình quân (USD/tấn)

	Tiêu đen
	10.396
	101,79
	9.791

	Tiêu trắng
	4.268
	54,26
	12.715


· Tình hình Doanh nghiệp xuất khẩu: 
Năm 2015 có trên 82  DN tham gia XK trực tiếp, gồm:

· 45 DN thuộc VPA, đạt kim ngạch 1.139,15 triệu USD, chiếm 89,3% tổng số; Trong đó có 2 DN đạt trên 100 triệu USD và 16  DN đạt trên 20 triệu USD;
· 37 doanh nghiệp ngoài VPA, đạt kim ngạch 137,1 triệu USD, chiếm 10,7% tổng số;

· DN trong nước đạt  897,49 triệu USD, chiếm 70,3% tổng kim ngạch;

· DN FDI 100% vốn (không kể liên doanh) như Olam, Harris Freeman, Nedspice, Unispice, KSS, Gia vị Sơn Hà đạt 378,71 triệu USD, chiếm 29,7% tổng kim ngạch và chiếm 33,2 tổng kim ngạch các DN thuộc VPA.
· Trong số 82 DN có 26 DN xuất khẩu đạt trên 4,6 triệu dollar (Bảng 10)
Bảng 10: Top 30 DN XK hàng đầu năm 2015

                                                                                              Đơn vị: Triệu USD

	Stt
	Doanh nghiệp
	2013
	2014
	2015

	1
	OLAM Việt Nam 
	148,46
	157,14
	132,75

	2
	Phúc Sinh
	101,32
	102,60
	112,04

	3
	NEDSPICE 
	62,46
	76,70
	92,70

	4
	Pitco
	34,67
	97,93
	90,38

	5
	Trường Lộc
	24,65
	52,04
	85,97

	6
	Intimex Group
	61,64
	62,72
	73,99

	7
	Haprosimex JSC
	21,79
	51,45
	73,81

	8
	HARRIS FREEMAN
	47,83
	60,08
	66,76

	9
	Hapro
	34,36
	55,65
	54,56

	10
	Pearl Corporation
	16,93
	32,19
	46,02

	11
	Unispice
	27,44
	38,08
	37,07

	12
	Simexco Đăk Lăk
	33,22
	34,42
	27,91

	13
	Gia vị Sơn Hà
	29,36
	41,37
	27,88

	14
	Phúc Lợi
	20,67
	22,66
	25,09

	15
	Ngô Gia
	43,76
	31,41
	21,89

	16
	KSS Việt Nam 
	13,27
	17,58
	21,55

	17
	Nông sản DK 
	 
	12,98
	21,50


	18
	OTTOGI Việt Nam 
	3,78
	13,42
	21,23

	19
	Sinh Lộc Phát
	1,76
	28,44
	20,57

	20
	XNK TM 
	 
	 
	17,99

	21
	Đăng Nguyên
	4,06
	9,34
	16,17

	22
	Nhật Quang
	7,22
	8,63
	15,93

	23
	Hanfimex Việt Nam 
	0,73
	5,63
	15,74

	24
	Liên Thành
	 
	 
	11,54

	25
	Bi Chu
	5,44
	8,31
	10,82

	26
	Phúc Thành
	13,32
	14,80
	8,35

	27
	Generalexim
	16,76
	21,53
	6,35

	28
	Cà phê Petec
	4,07
	10,35
	6,30

	29
	An Huy B.T
	0,55
	3,60
	5,59

	30
	Maseco
	19,18
	16,04
	5,43

	 
	Khác
	99,58
	123,56
	102,34

	 
	Tổng
	898,30
	1.210,66
	1.276,19


· Tình hình nhập khẩu:

Để đảm bảo cho các hợp đồng xuất khẩu, cũng như nhiều năm trước, năm 2015 các DN VN vẫn nhập khẩu Hồ tiêu từ các nước. Theo thông tin từ GTI, trong năm 2015 các DN XK VN đã nhập 21.825 tấn hạt tiêu từ các nước phục vụ chế biến và các hợp đồng XK đã ký, gần 70% trong số đó là NK từ Indonesia. Ngoài ra còn có Brazil, Malaysia, Ấn Độ v.v. (Bảng 11) 
Bảng 11: Danh sách các nước xuất Hồ tiêu cho Việt Nam năm 2015
	01/2015 - 12/2015

	Quốc gia
	Số lượng 

	
	01 
	02 
	03 
	04 
	05 
	06 
	07 
	08 
	09 
	10 
	11 
	12 
	Tổng

	Tổng số 
	735
	846
	1.439
	1.715
	1.166
	1.155
	4.078
	8.111
	 
	 
	 
	 
	21.825

	Indonesia
	493
	626
	834
	962
	645
	608
	3.314
	7.641
	 
	 
	 
	 
	15.123

	India
	 
	2
	226
	648
	396
	298
	219
	65
	54
	119
	 
	 
	2.027

	Brazil
	150
	 
	175
	50
	25
	 
	25
	 
	275
	775
	350
	200
	2.025

	Malaysia
	49
	29
	21
	17
	90
	128
	308
	332
	289
	66
	 
	 
	1.329

	Singapore
	26
	189
	180
	25
	10
	121
	62
	51
	59
	210
	92
	 
	1.025

	Sri Lanka
	 
	 
	 
	13
	 
	 
	123
	21
	86
	3
	 
	 
	246

	Japan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	26

	Thailand
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16

	Canada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	Netherlands
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	China
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2


II. Đánh giá chung
1) Theo số liệu TK của Bộ NN-PTNT, năm 2015, tổng kim ngạch XK nông sản của VN đạt hơn 13,9 tỷ USD, trong đó hạt tiêu đóng góp gần 1,3 tỷ USD, chiếm khoảng 9,35 % kim ngạch, là con số đóng góp cao nhất của ngành Hồ tiêu Việt Nam từ trước tới nay. Trong bối cảnh các ngành hàng nông sản phần lớn giảm giá, giảm số lượng và giá trị ( gạo, cà phê, chè…) cùng với hạt điều, trái cây, hồ tiêu đã đạt thành tích ấn tượng về giá trị, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế VN cũng như vào công cuộc phát triển nông thôn, giúp hàng triệu hộ dân thoát nghèo và trở nên ngày càng sung túc;

2) Năm 2015 là năm khó khăn với nhiều DN, kể cả DN cung ứng trong nước và DN XK do thị trường diễn biến phức tạp, giá cả biến động không ngừng, DN XK càng ngày càng phải chịu nhiều rào cản kỹ thuật về ATTP của nhiều thị trường, nguồn vốn kinh doanh hạn hẹp, phương thức giao nhận, thanh khoản hợp đồng của các DN nhập khẩu khu vực Trung Đông gặp khó khăn v.v. nhưng các DN vẫn hết sức cố gắng tìm kiếm thị trường mới, giữ vững thị trường cũ v.v tạo nên thành công cho ngành Hồ tiêu; 

3) Năm 2015 cũng là năm nông dân trồng Hồ tiêu tiếp tục được hưởng lợi nhiều từ SX Hồ tiêu. Đây cũng là sự khác biệt lớn so với một số mặt hàng nông sản XK chủ lực khác của VN;
4) Ngày càng có thêm nhiều nông dân trồng Hồ tiêu VN có kinh nghiệm về SX và phân tích, dự báo thị trường. Tuy vậy, ND vẫn còn tồn tại tâm lý khi tiêu càng tăng giá thì càng thi nhau găm giữ hàng càng gây bất ổn cho thị trường, đăc biệt lại thêm tình trạng điều chỉnh tỷ giá của NHNN khiến người ND và nhà cung ứng có xu hướng găm giữ hàng như một loại tiền tệ có giá trị khi vàng và dollar biến động mạnh khiến DN càng khó khăn khi gom đủ hàng cho các hợp đồng đã ký;

5) Sản xuất Hồ tiêu tuy gặt hái nhiều thành công nhưng thành công đó chưa thực sự bền vững. Diện tích tăng nóng, canh tác thiếu kiểm soát, thiếu sự liên kết, tổ chức chặc chẽ trong toàn chuỗi SX v.v khiến việc sử dụng hoá chất trong canh tác, thu hoạch, bảo quản Hồ tiêu không tuân thủ qui định về chất lượng, ATTP, ảnh hưởng nhiều tới thương mại xuất khẩu, đăc biệt khi vào các thị trường có giá trị cao;
6) Sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc kiểm soát các vùng trồng tiêu chưa đủ để có thể giúp ngành hàng phát triển bền vững hơn. Ngành Hồ tiêu cần Nhà nước hỗ trợ cấp thiết để tổ chức lại SX mới có thể duy trì được giá trị xuất khẩu trong năm 2016 và trong những năm tới.
IV. Dự báo một số yếu tố tác động đến sản xuất, thương mại năm 2016:
· Năm 2016 Miền Trung và Tây Nguyên sẽ có thể còn chịu nhiều biến động về thời tiết. Sau hạn do hiện tượng El Nino sắp tới sẽ có thể là mưa lớn do hiện tượng La Nina có thể đe doạcác vùng SX hồ tiêu; 
· Khô hạn đầu năm 2016 chắc chắn ảnh hưởng đến sức sống cây tiêu năm 2016. Tuy nhiên hiện nay thời tiết đang có chiều hướng diễn biến thuận lợi, cây tiêu luôn chịu tác động mạnh nhất bởi mưa. Tháng 5/2016, các tỉnh có diện tích Hồ tiêu lớn đều đã bắt đầu có mưa, giúp cây tiêu có thể sinh trưởng tốt trở lại. Nếu trong tới cuối tháng 5 mưa đều trên diện rộng thì tháng 6-7 cây tiêu bắt đầu ra bông đồng loạt, và nếu trong tháng 6-7 không gặp mưa lớn hoặc mưa, nắng đột ngột ảnh hưởng xấu tới thụ phấn thì năm 2016 nông dân SX Hồ tiêu sẽ có một năm thành công. 
· Về xuất khẩu, năm 2016 VN sẽ bắt đầu tham gia 16 Hiệp định tự do hoá thương mại đem đến hàng loạt cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho ngành Hồ tiêu vốn dành tới 95% cho xuất khẩu, trong đó đặc biệt là vấn đề chất lượng, vệ sinh an toàn của Hồ tiêu XK;

·  Về giá cả và thị trường trong nước, các nhà cung ứng, các DN trong ngành Hồ tiêu đều cho rằng năm 2016 sẽ không có biến động về giá mạnh như 2015. 
· Giá hồ tiêu XK sẽ ổn định, tương tự như năm 2015;
· Sản lượng hồ tiêu của VN xuất khẩu đạt khoảng 140.000 tấn 
· Trong bối cảnh thời tiết khí hậu ở nhiều nước SX Hồ tiêu chính như Indonesia, Ấn Độ, Brazil có chiều hướng xấu do tác động của El Nino, triển vọng nguồn cung Hồ tiêu 2016 thế giới sẽ không sáng sủa dù sản lượng Hồ tiêu của Việt Nam được cho là không có biến động lớn;
· Thị trường Châu Á và Trung Đông (DuBai) có thể sẽ giảm mua, cộng thêm sức ép từ các rào cản về chất lượng và kỹ thuật khiến Hồ tiêu VN khó thâm nhập thị trường hơn, DN XK khó khăn và rủi ro cao hơn;
· Ngành nông nghiệp có thể sẽ có một số chính sách hỗ trợ như: kiểm soát việc sử dụng thuốc BVTV trên Hồ tiêu, đưa Hồ tiêu vào mặt hàng thực phẩm ăn tươi để áp dụng các biện pháp kiểm soát dư lượng thuốc BVTV như rau quả, chè; thực hiện việc kiểm soát chất lượng trong SX theo yêu cầu các nước nhập khẩu.
V. Một số kiến nghị 
· Sản xuất hồ tiêu của VN vẫn đang ở tình trạng diện tích tăng nóng. Số liệu các địa phương cho thấy, diện tích đang còn tăng 10-20% trong thời gian tới. Đây là nguy cơ bởi diện tích mới mở rộng không nằm trong qui hoạch dẫn đến vô vàn rủi ro về điều kiện tự nhiên ( đất, nước, khí hậu…), các yếu tố như giống, kỹ thuật canh tác, trình độ quản lý SX v.v.  không đảm bảo. 

· Về chất lượng hồ tiêu, cũng do diện tích tăng quá mức, ND lạm dụng hoá chất để tìm kiếm năng suất cao khiến lượng hồ tiêu bị nhiễm thuốc BVTV ngày một tăng. Trong khi đó, các Hiệp hội Gia vị Châu Âu ( ESA), Mỹ ( ASTA), Canada (CSA) đều đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, vì đã có động thái ngừng nhập hồ tiêu từ VN 

Những vấn đề nguy cơ lớn đó cuả ngành hồ tiêu cần được ngành nông nghiệp quyết liệt xử lý, nếu không thời gian tới ngành hồ tiêu sẽ không thể phát triển.
Nhận định chung 
Nghiên cứu của IPC cho biết, từ 1996 đến 2015 sản lượng hồ tiêu TG tăng đột biến nhờ sự đóng góp tích cực của Việt Nam kể từ năm 2003. Trước đó, nước dẫn đầu luôn luôn là Ấn Độ và Indonesia. Năm 1990, Việt Nam chỉ đóng góp 4% sản lượng tiêu thế giới, nhưng đến năm 2000 là 14%, năm 2003 là 25%. 
Năm 2015, Việt Nam đóng góp 32% sản lượng Hồ tiêu thế giới, kế đó là Ấn Độ góp 18%, Indonesia góp 16%, Malaysia góp 7%, Sri Lanka góp 6% và phần còn lại của thế giới đóng góp 12%. Trong 10 năm qua, diện tích trồng tiêu tăng 29% và sản lượng Hồ tiêu tăng 85%. 
Sản lượng Hồ tiêu XK toàn cầu tăng 204% trong 30 năm qua, có nghĩa là trung bình mỗi năm tăng được 6,8%. Diện tích trồng tiêu của Việt Nam trong giai đoạn 1996-2005 tăng 567% và giai đoạn 2005-2014 tăng 13%. Trong khi đó, Brazil chỉ tăng 20% (1996-2005) và giảm 20% (2005-2014); Ấn Độ cũng vậy, tăng 17% sau đó giảm 17%; Malaysia tăng 33% và tiếp tục tăng 18%; Sri Lanka tăng 132% và tiếp tục tăng 10%.
IPC dự đoán Việt Nam sẽ còn tiếp tục tăng 34% Hồ tiêu xuất khẩu của mình trong 8 năm tới. 
Tất cả những số liệu trên cho thấy ngành Hồ tiêu VN đã đạt được một bước tiến thần kỳ trong thời gian qua. Tuy nhiên, phía trước lại đang xuất hiện đầu thử thách, chông gai khi diện tích cứ tăng và sẽ đến lúc nguồn cung bão hoà, sẽ đến lúc nhu cầu thế giới chuyển mạnh sang chỉ tiêu thụ hạt tiêu chất lượng cao, sạch, có thương hiệu, có nguồn gốc xuất xứ, chỉ dẫn địa lý, hay tiêu hữu cơ v.v.

Đó là điều ngành công nghiệp Hồ tiêu VN, nước có nguồn cung hạt tiêu lớn nhất thế giới cần phải gấp rút chuẩn bị trước khi nguồn cung bão hoà, trước khi nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng thay đổi. Nếu không rủi ro sẽ đến dù là ngành hàng rất có lợi thế cạnh tranh cao./.
	XUẤT KHẨU HỒ TIÊU CỦA VIỆT NAM VỀ SỐ LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ NÃM 2014 – 2015


	Ðõn vị: tấn, triệu USD


	        Nãm

Tháng
	2014
	2015

	
	Số lýợng
	Giá trị
	Số lýợng
	Giá trị

	
	Ðen
	Trắng
	Tổng
	Ðen
	Trắng
	Tổng
	Ðen
	Trắng
	Tổng
	Ðen
	Trắng
	Tổng

	1
	9,523
	672
	10,195
	62.4
	6.3
	68.7
	9,703
	736
	10,439
	89.2
	9.7
	98.9

	2
	12,553
	952
	13,505
	83.9
	9.4
	93.3
	11,013
	1,045
	12,058
	95.4
	13.1
	108.5

	3
	22,965
	2,827
	25,792
	146.9
	26.9
	173.8
	14,980
	2,061
	17,041
	128.5
	25.2
	153.7

	4
	23,459
	2,563
	26,022
	158.7
	24.8
	183.5
	14,264
	2,112
	16,376
	125.6
	26.9
	152.5

	5
	18,095
	2,107
	20,202
	131.6
	20.4
	152.0
	16,796
	1,879
	18,675
	149.7
	24.1
	173.8

	6
	14,225
	1,454
	15,679
	110.8
	14.9
	125.7
	11,665
	2,269
	13,934
	106.4
	29.1
	135.5

	7
	11,816
	1,369
	13,185
	98.5
	15.7
	114.2
	7,724
	1,701
	9,425
	72.2
	22.3
	94.5

	8
	8,195
	884
	9,079
	73.9
	10.9
	84.8
	5,687
	1,240
	6,927
	53.1
	16.4
	69.6

	9
	6,040
	1,121
	7,161
	53.7
	13.9
	67.6
	5,975
	1,520
	7,495
	55.9
	20.6
	76.5

	10
	4,828
	810
	5,638
	41.7
	10.4
	52.1
	5,479
	1,580
	7,059
	51.5
	21.3
	72.8

	11
	4,551
	813
	5,364
	39.0
	10.4
	49.4
	5,564
	1,019
	6,583
	53.8
	13.8
	67.6

	12
	3,817
	757
	4,574
	35.4
	9.9
	45.3
	6,596
	961
	7,557
	59.7
	12.6
	72.4

	Tổng
	140,067
	16,329
	156,396
	1,036.5
	173.9
	1,210.4
	115,446
	18,123
	133,569
	1,041.1
	235.1
	1,276.2
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Thị trường nhập khẩu tiêu đen của Việt Nam năm 2014 (ĐV: tấn)
	Stt
	Thị trường
	2013
	2014
	Tổng

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	 
	Châu Mỹ
	24.942
	1.540
	3.024
	4.805
	5.388
	3.664
	4.369
	2.146
	2.309
	1.261
	1.073
	1.326
	930
	31.835

	1
	America
	23.330
	1.411
	2.925
	4.430
	5.047
	3.364
	4.045
	2.076
	2.200
	1.110
	1.009
	1.197
	889
	29.703

	2
	Canada
	1.016
	102
	56
	175
	147
	160
	215
	45
	90
	59
	54
	68
	20
	1.191

	3
	Mexico
	73
	 
	22
	89
	157
	53
	25
	25
	15
	54
	10
	30
	10
	490

	4
	Jamaica
	137
	 
	7
	32
	 
	 
	40
	 
	 
	25
	 
	15
	 
	119

	5
	Honduras
	 
	 
	 
	23
	23
	46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92

	6
	Dominica
	96
	22
	11
	13
	 
	 
	10
	 
	 
	12
	 
	11
	11
	90

	7
	Trinidas
	 
	 
	 
	15
	14
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43

	8
	Guatemala
	133
	 
	 
	20
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35

	9
	Venezuela
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20

	10
	Brazil
	30
	 
	3
	2
	 
	4
	 
	 
	4
	1
	 
	5
	 
	19

	11
	El Salvador
	 
	 
	 
	 
	 
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13

	12
	Chi Lê
	 
	 
	 
	2
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11

	13
	Argentina
	89
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	14
	Barbados
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	 
	Khác
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Châu Âu
	37.317
	2.337
	2.588
	5.377
	5.511
	4.176
	3.308
	3.373
	2.240
	1.624
	1.459
	819
	1.022
	33.834

	15
	Nerthlands
	5.691
	411
	538
	1.134
	1.225
	758
	650
	593
	321
	347
	275
	145
	154
	6.551

	16
	Germany
	7.015
	114
	325
	761
	555
	407
	468
	232
	363
	169
	220
	104
	87
	3.805

	17
	Russia
	3.869
	248
	246
	583
	769
	563
	327
	229
	280
	262
	116
	58
	30
	3.711

	18
	Spain
	2.692
	156
	475
	833
	804
	395
	224
	59
	57
	46
	76
	12
	26
	3.163

	19
	England
	3.449
	243
	168
	186
	147
	354
	307
	223
	300
	244
	204
	154
	194
	2.724

	20
	France
	1.271
	170
	50
	350
	320
	263
	240
	319
	149
	25
	70
	87
	170
	2.213

	21
	Poland
	2.488
	154
	30
	191
	240
	220
	242
	215
	132
	89
	89
	77
	190
	1.869

	22
	Turkey
	1.665
	150
	69
	270
	54
	406
	284
	124
	42
	18
	69
	18
	 
	1.504

	23
	Italy
	1.361
	121
	181
	204
	134
	127
	99
	122
	141
	52
	68
	32
	16
	1.297

	24
	Ireland
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	875
	175
	100
	 
	 
	50
	1.200

	25
	Ukcraina
	2.342
	104
	139
	90
	363
	174
	125
	38
	26
	34
	12
	10
	39
	1.154

	26
	Israel
	1.040
	69
	46
	242
	243
	115
	43
	27
	34
	55
	93
	81
	24
	1.072

	27
	Greece
	711
	55
	69
	113
	71
	96
	53
	68
	28
	40
	57
	 
	 
	650

	28
	Latvia
	516
	14
	48
	84
	97
	88
	61
	39
	39
	28
	26
	 
	 
	524

	29
	Sweden
	969
	109
	41
	66
	117
	18
	36
	44
	21
	13
	30
	 
	9
	504

	30
	Bungary
	399
	42
	15
	39
	122
	19
	26
	 
	 
	15
	 
	14
	 
	292

	31
	Slovakia
	286
	52
	 
	26
	42
	 
	 
	52
	25
	26
	25
	 
	 
	248

	32
	Romania
	152
	13
	57
	50
	48
	30
	15
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	233

	33
	Belgium
	228
	15
	11
	34
	29
	43
	20
	26
	8
	15
	9
	 
	4
	214

	34
	Lethuania
	178
	26
	12
	24
	 
	40
	13
	 
	11
	14
	 
	 
	14
	154

	35
	Findland
	238
	 
	10
	29
	41
	29
	 
	17
	 
	 
	 
	25
	 
	151

	36
	Denmark
	137
	33
	 
	 
	9
	11
	32
	19
	 
	24
	 
	2
	15
	145

	37
	Croatia
	155
	14
	14
	30
	8
	 
	30
	14
	14
	 
	 
	 
	 
	124

	38
	Slovenia
	83
	 
	 
	38
	 
	18
	 
	 
	44
	 
	 
	 
	 
	100

	39
	Estonia
	167
	3
	 
	 
	44
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	51

	40
	Macedonia
	69
	 
	14
	 
	13
	 
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	41
	Guyana
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	30

	42
	Norway
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	8
	 
	 
	 
	21

	43
	Austria
	35
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20

	44
	Hungary
	55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20

	45
	Reunion
	12
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	19

	46
	Portugal
	15
	 
	 
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16

	47
	Serbia
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	15

	 
	Châu Á
	43.983
	5.121
	5.843
	10.678
	11.141
	8.720
	5.663
	5.580
	3.254
	2.906
	2.131
	2.226
	1.730
	64.993

	48
	Singapore
	10.418
	2.638
	1.563
	1.499
	3.521
	2.022
	348
	277
	197
	316
	527
	835
	571
	14.314

	49
	United Arab
	8.575
	118
	586
	2.039
	1.750
	2.295
	1.459
	1.601
	340
	642
	54
	 
	24
	10.908

	50
	India
	4.926
	690
	641
	1.479
	2.123
	1.112
	897
	1.200
	709
	175
	110
	297
	99
	9.532

	51
	Pakistan
	2.277
	210
	504
	913
	1.062
	997
	614
	254
	 
	27
	3
	 
	 
	4.584

	52
	Indonesia
	48
	1
	 
	631
	240
	207
	782
	970
	733
	425
	244
	150
	25
	4.408

	53
	Korea
	2.775
	272
	409
	429
	303
	383
	214
	232
	426
	488
	178
	156
	198
	3.688

	54
	Philippine
	2.772
	202
	270
	401
	409
	246
	176
	120
	139
	177
	177
	102
	105
	2.524

	55
	China
	2.258
	233
	472
	759
	341
	96
	30
	85
	20
	19
	131
	119
	144
	2.449

	56
	Thailand
	1.578
	148
	233
	197
	135
	219
	272
	155
	178
	87
	139
	111
	16
	1.890

	57
	Saudi Arabia
	1.410
	215
	402
	577
	131
	271
	171
	53
	 
	27
	14
	24
	 
	1.885

	58
	Japan
	1.463
	151
	57
	124
	77
	160
	136
	144
	182
	100
	210
	172
	293
	1.806

	59
	Australia
	1.198
	94
	55
	178
	85
	177
	89
	228
	174
	158
	168
	102
	73
	1.581

	60
	Malaysia
	789
	98
	258
	273
	227
	121
	50
	71
	47
	104
	27
	73
	70
	1.419

	61
	Yemen
	825
	7
	135
	138
	259
	62
	157
	102
	41
	68
	54
	28
	 
	1.051

	62
	Taiwan
	221
	 
	31
	57
	110
	55
	49
	18
	 
	26
	15
	 
	25
	386

	63
	Banglades
	106
	 
	34
	117
	41
	28
	27
	41
	21
	9
	 
	 
	 
	318

	64
	Nepal
	62
	5
	28
	73
	111
	68
	4
	5
	5
	 
	 
	5
	 
	304

	65
	Jordan
	210
	 
	 
	218
	11
	 
	27
	 
	 
	 
	14
	17
	 
	287

	66
	Iran
	342
	 
	 
	117
	33
	69
	 
	 
	23
	 
	 
	 
	39
	281

	67
	Kazakhtand
	369
	26
	26
	128
	26
	 
	 
	 
	 
	26
	26
	 
	 
	258

	68
	Kuwait
	267
	 
	42
	118
	23
	16
	15
	 
	14
	 
	11
	 
	16
	255

	69
	New Zealand
	263
	8
	21
	10
	48
	33
	38
	 
	 
	23
	29
	6
	32
	248

	70
	Hongkong
	122
	5
	 
	47
	45
	 
	35
	20
	5
	 
	 
	5
	 
	162

	71
	Syria
	223
	 
	27
	13
	 
	12
	58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110

	72
	Lebanon
	143
	 
	22
	30
	13
	16
	 
	4
	 
	9
	 
	 
	 
	94

	73
	Bahrain
	12
	 
	12
	29
	 
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	24
	 
	90

	74
	Oman
	44
	 
	15
	 
	17
	16
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63

	75
	Sri Lanka
	 
	 
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	76
	Myanmar
	47
	 
	 
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27

	77
	Qatar
	16
	 
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17

	78
	Iraq
	101
	 
	 
	 
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14

	 
	Khác
	123
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Châu Phi
	8.870
	525
	1.098
	2.105
	1.419
	1.535
	885
	717
	392
	249
	165
	180
	135
	9.405

	79
	Egypt
	4.037
	176
	427
	1.057
	886
	897
	284
	432
	127
	132
	 
	65
	 
	4.483

	80
	South Africa
	1.455
	66
	149
	86
	154
	230
	202
	205
	129
	82
	81
	59
	100
	1.543

	81
	Algery
	1.416
	81
	109
	514
	27
	 
	108
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	853

	82
	Tunisia
	886
	9
	55
	40
	110
	209
	158
	51
	27
	18
	29
	14
	 
	720

	83
	Senegal
	95
	54
	28
	88
	68
	68
	104
	 
	68
	14
	 
	27
	 
	519

	84
	Gambia
	286
	26
	74
	123
	65
	48
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349

	85
	Mauritius
	130
	21
	194
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	 
	29
	 
	12
	283

	86
	Libyan
	 
	 
	21
	71
	13
	9
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	141

	87
	Guinea
	41
	 
	41
	27
	 
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95

	88
	Sudan
	71
	14
	 
	13
	54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81

	89
	Geogia
	106
	 
	 
	37
	 
	 
	 
	14
	 
	 
	14
	10
	 
	75

	90
	Cote Divoire
	43
	 
	 
	27
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69

	91
	Liberia
	52
	63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63

	92
	Nigeria
	39
	15
	 
	 
	 
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	54

	93
	Malta
	14
	 
	 
	7
	 
	 
	3
	 
	 
	3
	12
	 
	 
	25

	94
	Morocco
	119
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	20

	95
	Ghana
	41
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16

	96
	Suriname
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	15

	97
	Seychelles
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	 
	Tổng
	115.112
	9.523
	12.553
	22.965
	23.459
	18.095
	14.225
	11.816
	8.195
	6.040
	4.828
	4.551
	3.817
	140.067


Nguồn: TCHQ

                                        Thị trường nhập khẩu tiêu trắng của Việt Nam năm 2014  (đơn vị: tấn)
	Stt
	Thị trường
	2013
	2014
	Tổng

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	 
	Châu Mỹ
	3.147
	98
	227
	446
	187
	480
	224
	219
	78
	161
	92
	135
	167
	2.514

	1
	America
	2.707
	51
	149
	382
	185
	448
	195
	219
	61
	138
	50
	122
	151
	2.151

	2
	Canada
	258
	34
	65
	46
	2
	17
	 
	 
	 
	7
	2
	11
	16
	200

	3
	Guatemala
	35
	 
	 
	4
	 
	9
	 
	 
	16
	16
	 
	 
	 
	45

	4
	Jamaica
	 
	 
	7
	7
	 
	 
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39

	5
	Argentina
	134
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	 
	 
	35

	6
	Venezuela
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	15

	7
	Chi Lê
	 
	 
	 
	4
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9

	8
	Dominica
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7

	9
	Brazil
	5
	 
	2
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	2
	 
	7

	10
	Mexico
	5
	 
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	 
	Costa Rica
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Châu Âu
	10.428
	318
	315
	1.285
	980
	945
	847
	674
	402
	477
	371
	407
	324
	7.345

	11
	Nerthlands
	2.683
	117
	44
	580
	548
	417
	251
	237
	131
	105
	110
	151
	75
	2.766

	12
	Germany
	4.020
	52
	17
	318
	81
	165
	262
	112
	102
	79
	 
	133
	84
	1.405

	13
	England
	934
	53
	77
	99
	58
	65
	157
	68
	35
	99
	88
	77
	72
	948

	14
	Spain
	695
	4
	14
	99
	37
	49
	31
	26
	13
	5
	16
	3
	34
	331

	15
	France
	418
	17
	17
	40
	46
	15
	20
	15
	30
	29
	33
	24
	 
	286

	16
	Italy
	254
	 
	50
	22
	 
	55
	25
	33
	 
	13
	45
	 
	19
	262

	17
	Belgium
	274
	24
	21
	33
	 
	58
	29
	19
	18
	26
	3
	 
	8
	239

	18
	Sweden
	261
	15
	21
	25
	50
	2
	 
	13
	33
	38
	10
	 
	15
	222

	19
	Poland
	153
	5
	8
	32
	91
	37
	18
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	195

	20
	Denmark
	126
	24
	 
	 
	6
	10
	13
	10
	 
	21
	 
	13
	17
	114

	21
	Ireland
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	25
	25
	 
	 
	100

	22
	Israel
	137
	4
	12
	14
	19
	3
	10
	13
	1
	1
	22
	 
	 
	99

	23
	Russia
	148
	 
	5
	 
	1
	12
	14
	 
	18
	27
	14
	 
	 
	91

	24
	Ukcraina
	22
	 
	3
	1
	 
	 
	 
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	56

	25
	Portugal
	16
	 
	16
	 
	17
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50

	26
	Findland
	61
	 
	1
	7
	11
	12
	 
	5
	 
	 
	 
	2
	 
	38

	27
	Turkey
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	15
	16
	 
	 
	 
	 
	34

	28
	Latvia
	48
	 
	7
	5
	7
	5
	7
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	32

	29
	Greece
	39
	2
	2
	4
	 
	5
	3
	6
	 
	4
	4
	 
	 
	30

	30
	Bungary
	35
	 
	 
	4
	6
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16

	31
	Romania
	26
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	32
	Lethuania
	10
	1
	 
	2
	 
	1
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	7

	33
	Slovenia
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	7

	34
	Norway
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	5

	35
	Croatia
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	 
	Estonia
	46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Austria
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hungary
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Châu Á
	5.115
	225
	384
	1.058
	1.346
	636
	329
	440
	379
	465
	344
	271
	261
	6.138

	36
	Singapore
	1.029
	32
	48
	245
	595
	107
	 
	16
	86
	133
	40
	42
	 
	1.344

	37
	Japan
	631
	111
	55
	72
	16
	44
	57
	123
	62
	69
	137
	89
	120
	955

	38
	India
	684
	 
	57
	123
	218
	44
	47
	173
	63
	48
	2
	30
	55
	860

	39
	Thailand
	631
	2
	105
	162
	39
	79
	76
	41
	49
	54
	34
	42
	1
	684

	40
	United Arab
	451
	 
	7
	167
	176
	50
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	416

	41
	Australia
	437
	31
	15
	7
	13
	28
	47
	13
	85
	66
	62
	9
	13
	389

	42
	Malaysia
	104
	4
	7
	63
	74
	54
	1
	2
	6
	45
	7
	17
	8
	288

	43
	Pakistan
	163
	 
	3
	24
	51
	121
	12
	 
	 
	 
	24
	 
	 
	235

	44
	Korea
	178
	26
	23
	8
	31
	12
	17
	29
	8
	28
	15
	 
	2
	199

	45
	Saudi Arabia
	238
	 
	33
	42
	37
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	149

	46
	New Zealand
	69
	6
	6
	5
	9
	8
	11
	 
	 
	8
	9
	2
	11
	75

	47
	Nepal
	44
	11
	 
	11
	13
	 
	4
	11
	11
	 
	 
	11
	 
	72

	48
	Indonesia
	52
	 
	 
	17
	34
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68

	49
	China
	17
	 
	 
	14
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34
	65

	50
	Hongkong
	20
	 
	 
	13
	 
	 
	16
	16
	1
	 
	 
	1
	17
	64

	51
	Lebanon
	93
	 
	14
	24
	 
	11
	 
	9
	 
	6
	 
	 
	 
	64

	52
	Philippine
	19
	2
	4
	5
	4
	2
	8
	5
	8
	5
	11
	9
	 
	63

	53
	Banglades
	133
	 
	5
	38
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57

	54
	Taiwan
	4
	 
	 
	2
	3
	15
	5
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	30

	55
	Jordan
	4
	 
	 
	11
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14

	56
	Syria
	32
	 
	 
	 
	 
	2
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14

	57
	Bahrain
	2
	 
	2
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	12

	58
	Kuwait
	32
	 
	 
	5
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	11

	59
	Iran
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	 
	Yemen
	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sri Lanka
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iraq
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Châu Phi
	585
	31
	26
	38
	50
	46
	54
	36
	25
	18
	3
	0
	5
	332

	60
	South Africa
	381
	23
	21
	 
	20
	13
	46
	36
	17
	17
	3
	 
	4
	200

	61
	Egypt
	129
	 
	5
	37
	22
	33
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	98

	62
	Nigeria
	8
	8
	 
	 
	8
	 
	8
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	32

	63
	Mauritius
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	64
	Geogia
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	Algery
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Morocco
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tunisia
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Suriname
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sudan
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Malta
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	19.275
	672
	952
	2.827
	2.563
	2.107
	1.454
	1.369
	884
	1.121
	810
	813
	757
	16.329


Nguồn: TCHQ
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